
 
Doanh nghiệp:...  MẪU 05/DV Phụ biểu 021 

(Ban hành theo Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT) 
   

BÁO CÁO SẢN LƯỢNG VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN HỖ TRỢ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH 
Quý... năm... 

      

STT Dịch vụ 
Sản lượng đã hỗ trợ Kinh phí hỗ trợ​

(đồng) Ghi chú  
Sản lượng Đơn vị 

A B 1 2 3 4 
1 Dịch vụ điện thoại cố định mặt đất trả sau         
2 Dịch vụ thông tin di động mặt đất trả sau         

3 Dịch vụ viễn thông di động hàng hải phục vụ hoạt 
động tìm kiếm cứu nạn trên biển 

        

4 Dịch vụ viễn thông di động hàng hải qua hệ thống 
đài thông tin duyên hải 

        

5 
Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định trả 
sau cho trường học, bệnh viện, Ủy ban nhân dân 
xã 

      
  

1 Phụ biểu này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Phụ biểu này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại quy định tại điểm d 
khoản 8 Điều 1 Thông tư số 14/2020/TT-BTTTT ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ 
sung Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện 
Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 và Mục 4.1 Phụ lục 1 Thông tư số 14/2020/TT-BTTTT ngày 08 
tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 3 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 
năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2020. 



6 Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định trả 
sau tại các điểm truy nhập Internet băng rộng 

        

7 Dịch vụ thuê kênh riêng cố định mặt đất         

8 Dịch vụ truyền dẫn tín hiệu truyền hình số qua 
băng Ku của vệ tinh VINASAT 

        

9 Dịch vụ trợ giúp tra cứu số thuê bao điện thoại cố 
định và Dịch vụ viễn thông bắt buộc 

        

10 Dịch vụ thuê kênh truyền dẫn cáp quang trên cơ 
sở hạ tầng cáp quang của EVN 

        

11 Dịch vụ thuê kênh truyền dẫn vệ tinh để cung cấp 
dịch vụ băng rộng cho các huyện đảo 

    

12 Dịch vụ thuê truyền dẫn viba số để cung cấp dịch 
vụ băng rộng cho các huyện đảo 

    

13 Dịch vụ viễn thông vệ tinh phục vụ hoạt động chỉ 
đạo, điều hành phòng, chống thiên tai 

        

.............., ngày....... tháng..... năm...... 

NGƯỜI LẬP BIỂU​
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 
  ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP​

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
 
 
 


